TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính  



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kiểm toán                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: 
KẾ TOÁN  QUẢN TRỊ
    (MANAGERIAL ACCOUNTING)
Mã học phần: ……………………………

Số tín chỉ: 03 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Kế toán chi phí
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản trị, Kinh tế. 
Bộ môn quản lý: Kiểm toán
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 
20 tiết 

- Làm bài tập trên lớp:  
15 tiết 

- Thảo luận:                   
10 tiết  

- Thực hành, thực tập: 
0 tiết

- Tự nghiên cứu:           
90 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về những vấn đề liên quan đến bản chất của chi phí và cách phân loại chi phí phục vụ cho công việc: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận, Lập dự toán sản xuất, định giá sản phẩm; Ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Bản chất của Kế toán quản trị

2. Phân tích mối quan hệ CVP (Chi phí-Khối lượng-Lợi Nhuận)

3. Lập và phân tích Báo cáo bộ phận

4. Lập dự toán sản xuất kinh doanh

5. Định giá sản phẩm

6. Ứng dụng thông tin thích hợp ra các quyết định kinh doanh

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Bản chất của Kế toán quản trị

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm, bản chất và vai trò của Kế toán quản trị

2. Phân biệt KTTC và KTQT

3. Mô hình tổ chức KTQT trong doanh nghiệp

4. Nội dung tổ chức thực hiện KTQT trong doanh nghiệp
	2

2

2
2

	Thái độ

Chủ đề cung cấp kiến thức tổng quan về hoạt động kế toán quản trị trong doanh nghiệp, các mô hình tổ chức kế toán quản trị, các quy định pháp lý liên quan đến tổ chức vận dụng kế toán quản trị. Chủ đề khẳng định về vai trò của kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định của nhà quản trị, minh chứng cho sự tồn tại kế toán quản trị trong hệ thống thông tin kế toán là một tất yếu.
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt được điểm khác nhau giữa KTTC và KTQT

2. Tổ chức thực hiện KTQT trong doanh nghiệp
	3

3


Chủ đề 2: Phân tích mối quan hệ giữa CP-KL-LN (CVP)

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và ý nghĩa của các chỉ tiêu Số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí, kết cấu chi phí và đòn bẩy kinh doanh

2. Khái niệm và phương pháp xác định điểm hòa vốn

3. Phương trình lợi nhuận và đồ thị lợi nhuận

4. Phương pháp xác định sản lượng và doanh thu mong muốn

5. Khái niệm và ảnh hưởng của kết cấu hàng bán đến điểm hòa vốn

6. Hạn chế của mô hình phân tích CVP
	3

3

4
4
4
2

	Thái độ

Mối quan hệ CVP được sử dụng phổ biến trong các phân tích kế toán quản trị. Mối quan hệ này làm nền tảng cho các phân tích hòa vốn, xác định phương trình lợi nhuận, phân tích kết cấu hàng bán, định giá sản phẩm …
	

	Kỹ năng

1. Lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng đảm phí

2. Xác định điểm hòa vốn và vẽ đồ thị hòa vốn

3. Thiết lập phương trình lợi nhuận và vẽ đồ thị lợi nhuận

4. Xác định sản lượng mong muốn, doanh thu mong muốn 

5. Phân tích ảnh hưởng của kết cấu hàng bán đến ĐHV và lợi nhuận

6. Ứng dụng phân tích CVP để đưa ra quyết định kinh doanh ngắn hạn
	3
3
3
3
3
3


Chủ đề 3: Lập và phân tích Báo cáo bộ phận

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm bộ phận và báo cáo bộ phận

2. Đặc điểm và tác dụng của báo cáo bộ phận

3. Khái niệm định phí bộ phận, định phí chung

4. Khái niệm và ý nghĩa của số dư bộ phận kiểm soát được và số dư bộ phận.

5. Phân bổ chi phí

6. Phương pháp lập báo cáo bộ phận 
	3

3

3

3
4

4

	Thái độ

Báo cáo bộ phận rất cần thiết cho nhà quản lý trong việc phân tích hoạt động của các bộ phận trong một tổ chức để tìm ra các mặt còn tồn tại và các khả năng còn tiềm ẩn của các bộ phận, từ đó đề ra các phương án hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Báo cáo bộ phận có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin giúp nhà quản lý đánh giá thành quả của bộ phận và người quản lý bộ phận đó.
	

	Kỹ năng

1. Lập báo cáo bộ phận

2. Phân tích báo cáo bộ phận
	3
3


Chủ đề 4: Lập dự toán sản xuất kinh doanh ngắn hạn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và tác dụng của dự toán SXKD ngắn hạn

2. Các mô hình lập dự toán

3. Khái niệm định mức chi phí, định mức lượng, định mức giá

4. Khái niệm định mức lý tưởng và định mức thực hiện

5. Các phương pháp xây dựng định mức

6. Cách xây dựng định mức các khoản mục chi phí SXKD

7. Phương pháp lập dự toán SXKD ngắn hạn
	3

3

3

3

3

4
4

	Thái độ

Lập dự toán SXKD là bước quan trọng trong chức năng hoạch định, có ảnh hưởng đến các chức năng tổ chức, thực hiện và kiểm tra của doanh nghiệp. Do vậy, dự toán SXKD được xem là kim chỉ nam cho nhà quản lý trong việc điều hành doanh nghiệp đạt hiệu quả cao
	

	Kỹ năng

1. Lập dự toán tiêu thụ

2. Lập dự toán sản xuất

3. Lập dự toán CP mua NVL và CPNVL trực tiếp

4. Lập dự toán CP nhân công trực tiếp

5. Lập dự toán CP sản xuất chung

6. Lập dự toán CP bán hàng

7. Lập dự toán CP quản lý doanh nghiệp

8. Lập dự toán tiền

9. Lập dự toán báo cáo kết quả kinh doanh

10. Lập dự toán bảng cân đối kế toán
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3


Chủ đề 5: Định giá sản phẩm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô hình lý thuyết kinh tế vi mô trong việc định giá sản phẩm

2. Phương pháp định giá bán sản phẩm thông thường

3. Phương pháp định giá bán dịch vụ

4. Phương pháp định giá bán sản phẩm mới
	3

4
4
4

	Thái độ

Giá bán sản phẩm có ảnh hưởng đến khả năng sinh lời, mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ trong tương lai, thị phần và sự chấp nhận của khách hàng nên quyết định giá bán sản phẩm là quyết định quan trọng, quyết định số phận của doanh nghiệp
	

	Kỹ năng

1. Định giá bán sản phẩm, dịch vụ

2. Quyết định giá bán trong một số trường hợp đặc biệt
	3
3


Chủ đề 6: Ứng dụng thông tin thích hợp để ra các quyết định kinh doanh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và phân loại quyết định kinh doanh 

2. Tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn

3. Mô hình phân tích thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn

4. Các phương pháp đánh giá để ra quyết định đầu tư dài hạn
	3

3

4
4

	Thái độ

Nhận diện thông tin thích hợp có ý nghĩa rất lớn trong việc thu thập và xử lý thông tin cung cấp cho nhà quản lý.

Nhận diện thông tin thích hợp góp phần làm cho quá trình ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhằm hỗ trợ đắc lực hơn cho nhà quản trị chiếm lĩnh lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán, phân tích và lựa chọn phương án kinh doanh ngắn hạn

2. Đánh giá và lựa chọn dự án tối ưu
	3
3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	2
	-
	0
	0
	4
	6

	Chủ đề 2
	5
	4
	3
	0
	24
	36

	Chủ đề 3
	2
	2
	1
	0
	8
	12

	Chủ đề 4
	5
	4
	3
	0
	24
	36

	Chủ đề 5
	3
	2
	1
	0
	12
	18

	Chủ đề 6
	3
	3
	2
	0
	18
	27

	Tổng
	20
	15
	10
	0
	90
	135


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn Kế toán
	Bài giảng Kế toán quản trị
	2010
	
	Thư viện

	2
	Phạm Văn Dược
	Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh
	(Cập nhật)
	NXB Thống kê
	Thư viện

	3
	ThS. Bùi Văn Trường
	Kế toán quản trị
	2008
	NXB Lao động – Xã hội
	Thư viện

	4
	PGS.TS. Đào Văn Tài

TS. Võ Văn Nhị

Trần Anh Hoa
	Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam
	2003
	NXB Tài chính
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)
